	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM              BẮC GIANG


Số:        /KH-ĐHNLBG-ĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2016


KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
 Đối tượng: Học bù, học lại

Thời gian: Từ 11/7 đến 30/7/2016
	Ngày
	Thời gian
	Lớp A
	Lớp B

	
	Buổi
	Tiết
	Nội dung-Địa điểm
	Phụ trách
	Nội dung-Địa điểm
	Phụ trách

	Hai 11/7


	Sáng
	1
	A1- GĐ B5-102
	Thầy Hùng
	A1-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	2
	“
	“
	  “
	“

	
	
	3
	A2-GĐ B5-102
	“
	B3-GĐ B5-402
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	"

	
	Chiều
	6
	“
	“
	B3-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	7
	“
	“
	B2-GĐ B5-402
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	"

	Ba 12/7
	Sáng
	1
	A3-GĐ B5-102
	Thầy Hùng
	B4-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	Tự học
	

	
	Chiều
	6
	“
	“
	B5-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Tư 13/7
	Sáng
	1
	A4-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	B6-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	Kiểm tra trình
	“

	
	
	4
	“
	“
	B7-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	“
	“
	B8-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	Tự học
	

	
	
	9
	“
	“
	“
	

	Năm 14/7
	Sáng
	1
	A5-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	B1-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	“
	“
	HDTL-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	Kiểm tra trình
	“
	THI HP2-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	Sáu 15/7
	Sáng
	1
	A6-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	C2-GĐ B5-402
	Thầy Lợi 

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	“
	“
	C8-2-GĐ-SVĐ
	Thầy Lợi

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Bẩy 16/7
	Sáng
	1
	A7-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	C4-GĐ B5-402
	Thầy Vàng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	“
	“
	C3-GĐ B5-402
	Thầy Vàng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Hai 18/7
	Sáng
	1
	A7-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	C5-GĐ B5-402
	Thầy Vàng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	HDTL-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	“
	“
	C7-GĐ-SVĐ
	Thầy Vàng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	THI HP1-GĐ B5-102
	Thầy Lừng 
	Kiểm tra trình
	“

	Ba 19/7
	Sáng
	1
	B3-GĐ
	Thầy Hùng
	HDTL-GĐ B5-402
	Thầy Huy

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	Tự học
	"
	“
	“

	
	Chiều
	6
	B2-GĐ B5-102
	Thầy Hùng
	C6-GĐ-SVĐ
	Thầy Huy

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	Tự học
	"
	“
	“

	Tư 20/7
	Sáng
	1
	B4-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	C8-1-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	Tự học
	
	“
	“

	
	Chiều
	6
	B5-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	C1-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng


	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Năm 21/7
	Sáng
	1
	B6-GĐ B5-102
	Thầy Hùng
	C9-1-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	Kiểm tra trình
	“
	“
	“

	
	
	4
	B7-GĐ B5-102
	Thầy Hùng
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	B8-GĐ B5-102
	Thầy Hùng
	C9-2-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	Tự học
	
	“
	“

	
	
	9
	“
	
	“
	“

	Sáu 22/7

	Sáng
	1
	B1-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	C9-3-GĐ-SVĐ
	Thầy Vàng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	C9-4-GĐ-SVĐ
	Thầy Vàng

	
	
	5
	“

	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	HDTL-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	HDLT-GĐ B5-402
	Thầy Vàng

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	THI HP3-GĐ B5-402
	“

	
	
	9
	THI HP2-GĐ B5-102
	Thầy Lừng
	“
	“

	Bảy 23/7
	Sáng
	1
	C2-GĐ B5-102
	Thầy Lợi
	A2-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	C8-2-GĐ-SVĐ
	Thầy Lợi
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	Tự học
	

	
	
	9
	“
	“
	“
	

	Hai 25/7
	Sáng
	1
	C4-GĐ B5-102
	Thầy Vàng
	A3-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	C3-GĐ B5-102
	Thầy Vàng
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Ba 26/7
	Sáng
	1
	C5-GĐ B5-102
	Thầy Vàng
	A4-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	C7-GĐ-SVĐ
	Thầy Vàng
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	Kiểm tra trình
	“
	“
	“

	Tư 27/7
	Sáng
	1
	HDTL-GĐ B5-102
	Thầy Huy
	A5-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	C6-GĐ-SVĐ
	Thầy Huy
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	Kiểm tra trình
	“

	Năm 28/7
	Sáng
	1
	C8-1-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng
	A6-GĐ B5-402
	Thầy Hùng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	C1-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Sáu 29/7
	Sáng
	1
	C9-1-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng
	A7-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	“
	“
	“
	“

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	C9-2-GĐ-SVĐ
	Thầy Trưởng
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	“
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	“
	“

	Bảy 30/7
	Sáng
	1
	C9-3-GĐ-SVĐ
	Thầy Vàng
	A7-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	2
	“
	“
	“
	“

	
	
	3
	“
	“
	“
	“

	
	
	4
	C9-4-GĐ-SVĐ
	Thầy Vàng
	HDTL-GĐ B5-402
	Thầy Lừng

	
	
	5
	“
	“
	“
	“

	
	Chiều
	6
	HDLT-GĐ B5-102
	Thầy Vàng
	“
	“

	
	
	7
	“
	“
	“
	“

	
	
	8
	THI HP3-GĐ B5-102
	“
	“
	“

	
	
	9
	“
	“
	THI HP1-GĐ B5-402
	Thầy Lừng


Ghi chú: 
* Có danh sách SV kèm theo.
* Viết tắt:   GĐ: giảng đường;  SVĐ: sân vận động
* Thời gian làm việc: Sáng: từ 07h30 - 11h30 - Chiều: từ 13h00 - 17h00
* Khi cần liên hệ cô Hà - Phó Chủ nhiệm khoa Khoa học cơ bản -  ĐT 0123.9895.222

	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
	HIỆU TRƯỞNG


	SINH VIÊN HỌC LẠI, THI LẠI GDQP&AN LỚP A                                (ĐH K2, K3, K5 VÀ CĐ K15, K16)

	

	(Danh sách kèm theo Kế hoạch số:         /KH-ĐHNLBG-ĐT ngày      tháng 06 năm 2016 của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)

	

	STT
	MSV/LỚP
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	GHI CHÚ

	1
	13DTY0001
	Nguyễn Tuấn
	Anh
	Học lại

	2
	D-QLTN0059
	Thạch Bằng
	Anh
	Học bù HP2

	3
	D-CNSH5A
	Phạm Việt 
	Anh
	Học bù HP2

	4
	D-LAMSINH5A
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	Thi lại HP3

	5
	D-THUY5A
	Hoàng Văn
	Ánh
	Thi lại HP1,3

	6
	D-QLDD5A
	Bùi Huy
	Bắc
	Thi lại HP2

	7
	D- THUY5A
	Trần Xuân
	Bách
	Học bù HP1,2,3

	8
	21/12/1996
	Nguyễn Văn
	Bính
	Thi lại HP2

	9
	D-THUY5A
	Hoàng Minh
	Chiến
	Học bù HP1,2

	10
	D-THUY5A
	Đoàn Văn
	Chiến
	Học bù HP2

	11
	D-QLDD5A
	Nguyễn Văn
	Chinh
	Thi lại HP2

	12
	D-QLTNR5A
	Giàng A
	Chừ
	Học bù HP2

	13
	D-KINHTE5A
	Nguyễn Mạnh 
	Cường
	Học bù HP2

	14
	D- CHANNUOI5A
	Lò Văn
	Đán
	Học bù HP1,2,3

	15
	C-THUY16A
	Trần Văn
	Đạt
	Học lại HP1,2,3

	16
	13DQLDD0145
	Hoàng Văn
	Điệp
	Học lại

	17
	D-QLDD5A
	Vi Văn 
	Đốc
	Thi lại HP3

	18
	13DTY0015
	Dương Thế
	Dự
	Học lại

	19
	 
	Dương Văn
	Đức
	Học lại HP1,2,3

	20
	D-THUY5A
	Lương Anh
	Đức
	Thi lại HP3

	21
	D-QLTNR5A
	Vũ Công 
	Đức
	Học lại HP1,2,3

	22
	D-QLDD5A
	Hoàng Văn
	Dũng
	Học bù HP2

	23
	 
	Lê Danh
	Dũng
	Học bù HP2

	24
	 
	Lù Minh
	Dũng
	Học bù HP2

	25
	C-QLDD 16A
	Lù Minh
	Dũng
	Học lại HP1,2,3

	26
	13DQLDD0196
	Nguyễn Đức 
	Dương
	Học lại

	27
	D-QLTNR5A
	Nguyễn Tùng
	Dương
	Thi lại HP2

	28
	 
	Hoàng Ngọc 
	Dương
	Học bù HP1,2,3

	29
	D-KINHTE5A
	Trương Thị
	Duyên
	Học bù HP2

	30
	D- THUY5A
	Phùng Thị
	Duyên
	Học bù HP1,2,3

	31
	13DKT0123
	Nông Thị Thu
	Hà
	Học bù HP2

	32
	13DQLTN0124
	Đặng Thị 
	Hà
	Học lại

	33
	13DKHCT0019
	Hoàng Văn
	Hải
	Học bù HP2

	34
	D-CNSH5A
	Nguyễn Đức
	Hải
	Thi lại HP3

	35
	D-QLTN5A
	Nguyễn Thế 
	Hải
	Thi lại HP3

	36
	D- THUY5A
	Bùi Thị 
	Hằng
	Học bù HP1,2,3

	37
	 
	Hoàng Hồng
	Hạnh
	Học bù HP2

	38
	D-QLDD5A
	Đinh Duy
	Hiệp
	Thi lại HP3

	39
	C-QLTNR16A
	Lâm Quang
	Hiếu
	Học lại HP1,2,3

	40
	D-LNDT 5A
	Hoàng Văn 
	Hiệu
	Học lại HP1,2,3

	41
	D- QLTN5A
	Nông Nguyên
	Hoàng
	Học bù HP1,2,3

	42
	19/8/1996
	Bành Văn
	Hoàng
	Học lại

	43
	D-QLDD5A
	Nguyễn Huy
	Hùng
	Thi lại HP2

	44
	D- THUY5A
	Nghiêm Xuân
	Hùng
	Học bù HP1,2,3

	45
	D- THUY5A
	Nguyễn Quang
	Hùng
	Học bù HP1,2,3

	46
	08/10/1996
	Ngụy Thái
	Hùng
	Học lại

	47
	D-THUY5A
	Trần Đình
	Huy
	Thi lại HP1,3

	48
	D-KINHTE5A
	Tống Văn 
	Huy
	Học bù HP2

	49
	D-QLTN5A
	Ngô Thế 
	Huy
	Thi lại HP3

	50
	D- THUY5A
	Thân Văn
	Huy
	Học bù HP1,2,3

	51
	 
	Ngô Thanh
	Huyền
	Học bù HP1,2,3

	52
	D- THUY5A
	Đoàn Bá
	Khuê
	Học bù HP1,2,3

	53
	D-QLTN5A
	Nguyễn Trung
	Kiên
	Thi lại HP3

	54
	D-QLTN0027
	Nguyễn Trung
	Kiên 
	Học lại

	55
	D-QLTN0028
	Ma Phúc
	Lâm
	Học lại

	56
	12D01C0068
	Phạm Thị Ngọc 
	Lan
	Học bù HP1

	57
	D-THUY5A
	K Pă
	Lan
	Học bù HP2

	58
	D-KHCT5A
	Bạch Nhật
	Lệ
	Thi lại HP2,3

	59
	 
	Đàm Thanh
	Liêm
	Học lại

	60
	D-QLTN0029
	Trịnh Nhật
	Linh
	Học lại

	61
	D-KETOAN5A
	Dương Thị Mỹ
	Linh
	Học bù HP2

	62
	D-QLTN5A
	Hoàng Duy 
	Linh
	Thi lại HP3

	63
	D- THUY5A
	Hứa Thị Mỹ
	Linh
	Học bù HP1,2,3

	64
	D- THUY5A
	Đinh Danh
	Long
	Học bù HP1,2,3

	65
	D-KETOAN5A
	Nguyễn Thị
	Lương
	Học bù HP2

	66
	D-CHANNUOI5A
	Dương Văn
	Lý
	Học bù HP2

	67
	D-QLTNR5A
	Giàng A 
	Lỳ
	Thi lại HP3

	68
	13DCN0053
	Nguyễn Đình 
	Minh
	Học lại

	69
	13DTY0038
	Nguyễn Viết
	Minh
	Học lại

	70
	D-KETOAN5A
	Khổng Thị Nguyệt
	Minh
	Thi lại HP3

	71
	D- THUY5A
	Nguyễn Thị 
	Nga
	Học bù HP1,2,3

	72
	 
	Đinh Thị Hằng 
	Nga
	Học bù HP1,2,3

	73
	D-THUY5B
	Hoàng Thị Như
	Ngọc
	Học lại HP1,2,3

	74
	D-QLTNR5A
	Kiều Bảo
	Ngọc
	Học bù HP3

	75
	13DTY0042
	Nguyễn Viết
	Nhật
	Học lại

	76
	D-KETOAN5A
	Ngô Tuyết
	Nhi
	Học bù HP2

	77
	C-CNSH5A
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhung
	Học bù HP2

	78
	D- QLTN5A
	Thân Thị
	Nhung
	Học bù HP1,2,3

	79
	D- THUY5A
	Lê Thị
	Nhung
	Học bù HP1,2,3

	80
	D- THUY5A
	Phạm Thị Kim
	Oanh
	Học bù HP1,2,3

	81
	D-QLDD5A
	Đỗ Hữu
	Phong
	Học bù HP2

	82
	D-QLTNR5A
	Giàng A
	Phổng
	Học lại HP1,2,3

	83
	D-THUY5A
	Đỗ Thị Kim
	Phụng
	Thi lại HP3

	84
	D-THUY5A
	Phạm Ngọc
	Quân
	Học bù HP2

	85
	13DTY0111
	Liễu Như
	Quang
	Học lại

	86
	13DQLDD0172
	Hoàng Thanh 
	Quất
	Học lại

	87
	D- THUY5A
	Trần Văn
	Quyết
	Học bù HP1,2,3

	88
	D- THUY5A
	Dương Thời
	Quyết
	Học bù HP1,2,3

	89
	D-KINHTE5A
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	Học lại HP1,2,3

	90
	D- THUY5A
	Bùi Thị Như
	Quỳnh
	Học bù HP1,2,3

	91
	D- KHCT5A
	Mua Thị 
	Say
	Học bù HP1,2,3

	92
	D-QLTN5A
	Lưu Văn
	Sơn
	Học bù HP1,2

	93
	D-QLTNR5A
	Nguyễn Ngọc 
	Sơn
	Học lại HP1,2,3

	94
	D- THUY5A
	Nông Văn
	Sơn
	Học bù HP1,2,3

	95
	D-QLTNR5A
	Lò Văn
	Sứn
	Học bù HP2

	96
	D-CNTP5A
	Nguyễn Trọng
	Sửu
	Thi lại HP3

	97
	D-QLDD5A
	La Thị 
	Tặng
	Học bù HP3

	98
	D-QLTNR5A
	Hoàng Bảo
	Thái
	Học bù HP3

	99
	D- THUY5A
	Nguyễn Ngọc
	Thán
	Học bù HP1,2,3

	100
	D-QLTN0102
	Trương Chiến
	Thắng
	Học lại

	101
	13DQLTN0152
	Nguyễn Tiến 
	Thắng
	Học bù HP3

	102
	D- THUY5A
	Nguyễn Văn
	Thắng
	Học bù HP1,2,3

	103
	D- THUY5A
	Ngô Minh
	Thắng
	Học bù HP1,2,3

	104
	D-QLTNR5A
	Lường Thị
	Thanh
	Học bù HP1,2

	105
	D-KHCT5A
	Vi Văn 
	Thành
	Thi lại HP3

	106
	D-CNTP5A
	Nguyễn Tuấn
	Thành
	Thi lại HP3

	107
	D-QLTN0049
	Ngô Chí
	Thiện
	Học bù HP2

	108
	D- THUY5A
	Vũ Hữu
	Thiệu
	Học bù HP1,2,3

	109
	13DTY0119
	Vũ Văn 
	Thịnh
	Học lại

	110
	D-QLTN0050
	Hờ A 
	Thủ
	Học lại

	111
	D- THUY5A
	Đặng Công
	Thuận
	Học bù HP1,2,3

	112
	 
	Lăng Minh
	Thuận
	Học bù HP1,2,3

	113
	D- THUY5A
	Nguyễn Thị 
	Thương
	Học bù HP1,2,3

	114
	D-CNTP5A
	Nguyễn Thị 
	Thúy
	Thi lại HP3

	115
	12D06C0006
	Nguyễn Bá 
	Tiến
	Học bù HP2

	116
	D-KETOAN5A
	Ngô Chí
	Tiến
	Học bù HP2,3

	117
	D-THUY5A
	Nguyễn Văn
	Toàn
	Thi lại HP2,3

	118
	D-THUY5A
	Hoàng Thị Thu
	Trà
	Thi lại HP2,3

	119
	D-QLTN0111
	Võ Thị Huyền 
	Trang
	Học bù HP2

	120
	D- THUY5A
	Lại Kim
	Trọng
	Học bù HP1,2,3

	121
	13DQLDD0182
	Phạm Thành 
	Trung
	Học lại

	122
	D-QLDD 5A
	Nguyễn Thế 
	Trung
	Học lại HP1,2,3

	123
	D-THUY5A
	Trình Văn
	Trường
	Học bù HP2

	124
	D-KETOAN5A
	Bùi Thị Anh
	Tú
	Học bù HP2

	125
	D-QLDD5A
	Bàn Văn
	Tú
	Thi lại HP3

	126
	D-QLTN5A
	Nguyễn Thành
	Tú
	Thi lại HP3

	127
	 
	Vừa Mí
	Tủa
	Học bù HP2

	128
	13DLN0017
	Nguyễn Anh
	Tuấn
	Học lại

	129
	D-THUY5A
	Nguyễn Đắc 
	Tuấn
	Thi lại HP3

	130
	D- CHANNUOI5A
	Bùi Hữu Anh
	Tuấn
	Học bù HP1,2,3

	131
	D- THUY5A
	Phạm Văn
	Tuấn
	Học bù HP1,2,3

	132
	28/9/1995
	Nguyễn Văn
	Tuấn
	Thi lại HP3

	133
	10/11/1994
	Thân Thế
	Tuấn
	Thi lại HP2

	134
	D-BVTV5A
	Hoàng Anh
	Tùng
	Học lại HP1,2,3

	135
	D-QLTN5A
	Lê Xuân
	Tùng
	Thi lại HP2,3

	136
	D- THUY5A
	Ngô Văn
	Tùng
	Học bù HP1,2,3

	137
	D-QLDD 5A
	Vũ Văn 
	Tùng
	Học lại HP1,2,3

	138
	D- THUY5A
	Nguyễn Đức
	Tuyên
	Học bù HP1,2,3

	139
	D-KETOAN5A
	Tống Công
	Tuyền
	Học bù HP2

	140
	D-QLTN0112
	Đoàn Thị 
	Uyên
	Học bù HP2

	141
	D-THUY5A
	Vũ Thị 
	Vân
	Học bù HP2

	142
	D-THUY5A
	Dương Văn
	Vũ
	Học bù HP2

	143
	D- THUY5A
	Trần Hoàng
	Vũ
	Học bù HP1,2,3

	144
	D-THUY5A
	Trần Nhật 
	Yên
	Thi lại HP1

	145
	 
	Lê Thị Hải
	Yến
	Học lại HP1,2,3

	Có 145 Sinh viên trong danh sách.
	
	


	SINH VIÊN HỌC LẠI, THI LẠI GDQP&AN LỚP B                              (ĐH K4 VÀ NHỮNG SINH VIÊN CÓ ĐƠN ĐÃ XEM XÉT XONG)

	

	STT
	MSV/LỚP
	HỌ ĐỆM
	TÊN
	GHI CHÚ

	1
	08/5/1995
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	Thi lại HP3

	2
	10/01/1994
	Nguyễn Quốc
	Anh
	Học lại

	3
	D-THUY4B
	Leo Thị
	Anh
	Học lại

	4
	29/9/1996
	Dương Thị Ngọc
	Ánh
	Thi lại HP1

	5
	D-THUY4B
	Vi Văn
	Bốn
	Học lại

	6
	D-QLTN4B
	Sùng A
	Chang
	Học lại

	7
	18/7/1990
	Bùi Ngọc
	Chiến
	Thi lại HP3

	8
	D-QLTN4A
	Vũ Công
	Chiến
	Học lại

	9
	D-QLTN4A
	Hoàng Ngọc
	Chính
	Học lại

	10
	28/12/1994
	Chu Văn
	Chỉnh
	Học lại

	11
	08/5/1982
	Đàm Văn
	Chung
	Thi lại HP2

	12
	26/6/1996
	Lê Thị
	Chuyên
	Học lại

	13
	D-QLDD4B
	Sùng A
	Của
	Học lại

	14
	D-KHCT4A
	Trần Sĩ
	Cương
	Thi lại HP1,3

	15
	D-QLTN4A
	Bàn Mạnh
	Cường
	Học lại

	16
	D-QLTN4B
	Tạ Mạnh 
	Cường
	Học lại

	17
	03/10/1996
	Nguyễn Tiến 
	Đạt
	Thi lại HP3

	18
	D-THUY4B
	Phan Tiến
	Đạt
	Học lại

	19
	D-QLTN4A
	Lê Thành
	Đạt
	Học lại

	20
	D-QLDD5A
	Nguyễn Văn 
	Đạt
	Thi lại HP2,3

	21
	D-QLTN4A
	Giàng Thị
	Dê
	Học lại

	22
	D-QLTN0066
	Lầu A 
	Dì
	Thi lại HP2

	23
	D-QLTNR5A
	Ngô Viết
	Điền
	Thi lại HP2

	24
	17/4/1994
	Nguyễn Hồng 
	Điệp
	Học lại

	25
	29/10/1994
	Phạm Đức
	Đông
	Học lại

	26
	D-QLDD4A
	Nùng Seo 
	Đông
	Học lại

	27
	D-QLTN4B
	Đoàn Anh
	Đức
	Học lại

	28
	D-KHCT4A
	Vũ Mạnh
	Dũng
	Thi lại HP1,3

	29
	D-QLDD4A
	Đỗ Thùy
	Dương
	Học lại

	30
	D-THUY5A
	Nguyễn Mạnh
	Dương
	Thi lại HP3

	31
	D-KHCT4A
	Trung Thị
	Duyên
	Thi lại HP1,2,3

	32
	D-THUY4B
	Nông Thanh
	Giang
	Học lại

	33
	31/3/1994
	Nguyễn Hồng 
	Hà
	Học lại

	34
	21/9/1995
	Võ Thị
	Hà
	Học lại

	35
	D-THUY4A
	Lê Thị
	Hà
	Học lại

	36
	D-THUY4C
	Hoàng Thị Ngọc
	Hà
	Học lại

	37
	D-QLTN4B
	Vương Thu 
	Hà
	Học lại

	38
	27/10/1996
	Nguyễn Long
	Hải
	Thi lại HP1,2

	39
	D-THUY4B
	Nguyễn Thị
	Hải
	Học lại

	40
	07/02/1996
	Phạm Thị
	Hải
	Học lại

	41
	D-QLTN4A
	Nguyễn Minh
	Hạnh
	Học lại

	42
	D-QLTN4B
	Nguyễn Thị Hồng
	Hạnh
	Học lại

	43
	D-THUY4B
	Lê Thị Minh
	Hiền
	Học lại

	44
	D-QLDD 4A
	Hoàng Mạnh 
	Hiệp
	Học lại

	45
	D-THUY4B
	Hoàng Trọng
	Hiếu
	Học lại

	46
	D-CNTP4A
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hiếu
	Học lại

	47
	24/4/1996
	Nguyễn Thị
	Hoa
	Học lại

	48
	08/12/1996
	Nguyễn Văn
	Hoàng
	Học lại

	49
	08/9/1993
	Nguyễn Văn
	Hoàng
	Thi lại HP3

	50
	D-THUY4B
	Lương Tiến
	Hoàng
	Học lại

	51
	D-QLTN4A
	Nguyễn Danh
	Hoàng
	Học lại

	52
	D-QLTN4B
	Triệu Tiến 
	Hoàng
	Học lại

	53
	D-QLTN4A
	Đào Thị
	Huế
	Học lại

	54
	06/11/1996
	Hoàng Thị Minh
	Huệ
	Thi lại HP2

	55
	25/10/1994
	Vũ Duy 
	Hùng
	Học lại

	56
	20/8/1995
	Hỏa Mạnh
	Hùng
	Thi lại HP2

	57
	17/4/1995
	Đoàn Mạnh
	Hùng
	Học lại

	58
	D-QLTN4A
	Tòng Thái
	Hùng
	Học lại

	59
	05/12/1992
	Vy Văn 
	Hưng
	Học lại

	60
	01/8/1996
	Đinh Thị 
	Hương
	Học lại

	61
	D-QLTN4B
	Dương Thị
	Hường
	Học lại

	62
	26/3/1995
	Nguyễn Văn
	Huy
	Học lại

	63
	18/8/1995
	Ngô Trí
	Huy
	Học lại

	64
	D-QLTN4B
	Bùi Quang
	Huy
	Học lại

	65
	24/8/1995
	Triệu Thu
	Huyền
	Thi lại HP2

	66
	27/12/1996
	Nguyễn Bá
	Khánh
	Học lại

	67
	13/10/1995
	Nguyễn Đăng
	Kiên
	Học lại

	68
	13DQLTN0140
	Sùng A 
	Lâu
	Thi lại HP2

	69
	26/10/1996
	Thẩm Mỹ 
	Lệ
	Thi lại HP2

	70
	31/12/1996
	Nguyễn Thị
	Lịch
	Học lại

	71
	16/8/1995
	Võ Sỹ Tài
	Linh
	Thi lại HP1,3

	72
	D-QLTN4A
	Nguyễn Thị Thùy
	Linh
	Học lại

	73
	D-QLTN4A
	Mai Xuân
	Linh
	Học lại

	74
	D-QLTN4A
	Vy Thùy 
	Linh
	Học lại

	75
	D-THUY4C
	Nguyễn Thị
	Loan
	Học lại

	76
	D-QLTN 4B
	Phan Hải
	Long
	Học lại

	77
	21/06/1996
	Chu Thị Hiền
	Lương
	Thi lại HP3

	78
	27/01/1995
	Trần Thị 
	Luyện
	Học lại

	79
	21/10/1996
	Nguyễn Thị Kim
	Mai
	Thi lại HP2

	80
	D-QLTN4B
	Lê Thế
	Mạnh
	Học lại

	81
	27/6/1995
	Đỗ Hương
	Nam
	Thi lại HP2

	82
	23/3/1996
	Nguyễn Thị
	Nga
	Học lại

	83
	D-THUY4B
	Lò Thúy
	Nga
	Học lại

	84
	02/9/1995
	Nguyễn Thị 
	Ngân
	Thi lại HP1

	85
	09/7/1995
	Đào Hữu 
	Nghĩa
	Thi lại HP1,3

	86
	03/11/1996
	Nguyễn Thị Bảo
	Ngọc
	Thi lại HP3

	87
	08/10/1994
	Phạm Bảo
	Ngọc
	Học lại

	88
	21/8/1995
	Ngô Thị
	Ngọc
	Học lại

	89
	D-QLTN4B
	Nguyễn Thị Lâm
	Ngọc
	Học lại

	90
	D-THUY4B
	Đinh Văn Hoàng
	Nguyên
	Học lại

	91
	D-QLTN4A
	Tráng Thị
	Nu
	Học lại

	92
	09/8/1996
	Nguyễn Thị Kiều
	Oanh
	Thi lại HP1

	93
	D-THUY4B
	Nguyễn Văn
	Phúc
	Học lại

	94
	D-QLTN 4A
	Vi Văn
	Phụng
	Học lại

	95
	10/5/1995
	Tống Văn
	Quang
	Học lại

	96
	04/11/1991
	Nguyễn Kim
	San
	Học lại

	97
	D-THUY4B
	Hảng A
	Sảng
	Học lại

	98
	D-QLTN0042
	Mùa A 
	Sinh
	Thi lại HP2

	99
	D-KHCT4A
	Vừ Mí
	Sính
	Thi lại HP1,2,3

	100
	01/8/1995
	Vũ Hoàng 
	Sơn
	Học lại

	101
	02/8/1984
	Nguyễn Văn
	Sơn
	Học lại

	102
	D-LAMSINH5A
	Ngô Văn 
	Song
	Thi lại HP3

	103
	D-CHANNUOI5A
	Cao Hữu
	Tài
	Thi lại HP2

	104
	24/11/1996
	Hoàng Thị
	Tâm
	Thi lại HP2

	105
	D-QLTN4A
	Lò Bảo
	Tâm
	Học lại

	106
	D-THUY4B
	Lò Văn
	Thắng
	Học lại

	107
	D-QLTN4A
	Vũ Mạnh
	Thắng
	Học lại

	108
	D-QLTN4A
	Phạm Đức
	Thắng
	Học lại

	109
	D-QLTNR5A
	Hoàng Ngọc
	Thắng
	Thi lại HP3

	110
	D-KHCT4A
	Vần Đình
	Thanh
	Thi lại HP3

	111
	D-QLTN4A
	Trương Bích
	Thảo
	Học lại

	112
	D-QLTN4B
	Nguyễn Huy
	Thiệp
	Học lại

	113
	D-QLTN4A
	Trần Thị Minh
	Thúy
	Học lại

	114
	17/01/1996
	Trần Thị 
	Thủy
	Thi lại HP1

	115
	D-KHCT4A
	Vương Văn 
	Thủy
	Thi lại HP1,3

	116
	D-THUY4B
	Nguyễn Thị
	Thuyên
	Học lại

	117
	D-THUY4B
	Nguyễn Hữu
	Tiệp
	Học lại

	118
	13DQLTN0157
	Thân Văn
	Tình
	Thi lại HP2

	119
	D-QLDD4A
	Vàng A 
	Tồng
	Học lại

	120
	D-QLTN4A
	Nguyễn Trọng
	Trung
	Học lại

	121
	D-KHCT4A
	Tráng Văn
	Trường
	Thi lại HP3

	122
	D-QLTNR5A
	Nguyễn Thế 
	Tuấn
	Thi lại HP3

	123
	D-THUY4B
	Lê Sơn
	Tùng
	Học lại

	124
	26/10/1995
	Chu Thị Thúy
	Vân
	Học lại

	125
	10/02/1996
	Nguyễn Văn
	Xếp
	Thi lại HP3

	Có 125 Sinh viên trong danh sách.
	
	


PAGE  
9

